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Nhà phân phối Bánh trung thu Kinh Đô – http://TET.VN
               Tel: 0934.185 185 (Mr Trung ) -  (04) 2213 0995 

                               Tel :0945 49 1980 (Mr Tuấn ) Fax: (08) 39412162
TẾT TRUNG THU –TẾT CỦA MỌI NHÀ

	BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2010

	STT
	TÊN BÁNH
	MÃ BÁNH
	MÃ HÀNG 
	QUI CÁCH
	ĐƠN GIÁ

	1
	HG1_Trăng vàng Hồng Phúc (4*200gr + trà 100gr )
	5001175
	HG1
	Hộp
	       720,000 

	2
	ĐL_Trăng vàng Hưng Phú (8 bánh 120gr)
	5002613
	HĐ
	Hộp
	       450,000 

	3
	CT4M_Trăng vàng Vinh Hoa (4*200gr + trà 100gr)
	5001177
	CT4M
	Hộp
	       540,000 

	4
	CT4_Trăng vàng Tinh Tế (4*200gr + trà 100gr)
	5001178
	CT4
	Hộp
	       540,000 

	5
	C4M_Trăng vàng Thanh Tú (4*180gr)
	5001179
	C4M
	Hộp
	       350,000 

	6
	C4_Trăng vàng Tao Nhã (4*180gr)
	5001180
	C4
	Hộp
	       350,000 

	7
	C48_Trăng vàng Hoàn Bích (4*180gr)
	5001181
	C48
	Hộp
	       350,000 

	8
	TT_Trăng vàng Thanh Tịnh (200gr*4) CHAY
	5003154
	TT
	Hộp
	       520,000 

	9
	14_Vi Cá Jambon 4 Trứng 800gr
	5000555
	14
	800gr
	       225,000 

	10
	24_Gà quay jambon 4 trứng 800gr
	5000556
	24
	800gr
	       194,000 

	11
	34_Jambon bát bửu 4 trứng 800gr
	5000557
	34
	800gr
	       187,000 

	12
	44_Thập cẩm lạp xưởng 4 trứng 800gr
	5000558
	44
	800gr
	       178,000 

	13
	54_Hạt sen 4 trứng 800gr
	5000514
	54
	800gr
	       168,000 

	14
	64_Đậu xanh 4 trứng 800gr
	5000515
	64
	800gr
	       159,000 

	15
	74_Sữa dừa 4 trứng 800gr
	5000516
	74
	800gr
	       159,000 

	16
	1_Vi Cá Jambon 2 Trứng - ĐB (250gr)
	5000559
	1
	250gr
	         79,000 

	17
	2_Gà quay jambon 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000560
	2
	250gr
	         68,000 

	18
	3_Jambon bát bửu 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000561
	3
	250gr
	         66,000 

	19
	4_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000562
	4
	250gr
	         64,000 

	20
	5_Hạt sen 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000517
	5
	250gr
	         55,000 

	21
	6_Đậu xanh 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000518
	6
	250gr
	         53,000 

	22
	7_Sữa dừa 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000519
	7
	250gr
	         53,000 

	23
	T_Hạt sen trà xanh 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000520
	T
	250gr
	         56,000 

	24
	L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000521
	L
	250gr
	         54,000 

	25
	M_Khoai môn 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000522
	M
	250gr
	         53,000 

	26
	R_Đậu đỏ 2 trứng - ĐB (250gr)
	5000524
	R
	250gr
	         53,000 

	27
	A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng - ĐB 
	5000510
	A
	250gr
	         67,000 

	28
	12_Vi Cá Jambon 2 trứng 210gr 
	5000565
	12
	210gr
	         72,000 

	29
	22_Gà quay jambon 2 trứng 210gr 
	5000566
	22
	210gr
	         61,000 

	30
	32_Jambon bát bửu 2 trứng 210gr 
	5000567
	32
	210gr
	         59,000 

	31
	42_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210gr 
	5000568
	42
	210gr
	         57,000 

	32
	52_Hạt sen 2 trứng 210gr 
	5000525
	52
	210gr
	         48,000 

	33
	62_Đậu xanh 2 trứng 210gr 
	5000526
	62
	210gr
	         46,000 

	34
	72_Sữa dừa 2 trứng 210gr 
	5000527
	72
	210gr
	         46,000 

	35
	T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng 210gr 
	5000528
	T2
	210gr
	         49,000 

	36
	L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng 210gr 
	5000529
	L2
	210gr
	         47,000 

	37
	M2_Khoai môn 2 trứng 210gr 
	5000530
	M2
	210gr
	         46,000 

	38
	R2_Đậu đỏ 2 trứng 210gr
	5000532
	R2
	210gr
	         46,000 

	39
	A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng 210gr
	5000511
	A2
	210gr
	         60,000 

	40
	21_Gà quay jambon 1 trứng 150gr
	5000571
	21
	150gr
	         41,000 

	41
	31_Jambon bát bửu 1 trứng 150gr
	5000572
	31
	150gr
	         39,000 

	42
	41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr
	5000573
	41
	150gr
	         36,000 

	43
	51_Hạt sen 1 trứng 150gr
	5000533
	51
	150gr
	         32,000 

	44
	61_Đậu xanh 1 trứng 150gr
	5000513
	61
	150gr
	         29,000 

	45
	71_Sữa dừa 1 trứng 150gr
	5000534
	71
	150gr
	         30,000 

	46
	T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng 150gr
	5000535
	T1
	150gr
	         32,000 

	47
	L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng 150gr
	5000536
	L1
	150gr
	         31,000 

	48
	M1_Khoai môn 1 trứng 150gr
	5000537
	M1
	150gr
	         30,000 

	49
	R1_Đậu đỏ 1 trứng 150gr
	5000539
	R1
	150gr
	         30,000 

	50
	A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng 150gr
	5000512
	A1
	150gr
	         40,000 

	51
	C1D_B.Chay_Đậu xanh hạt hướng dương 180g
	5003148
	C1D
	180gr
	         33,000 

	52
	C1X_B.Chay_Trà xanh hạt Hawai 180g
	5003149
	C1X
	180gr
	         37,000 

	53
	C1H_B.Chay_Heo quay Phú Quí 1T 180g
	5003151
	C1H
	180gr
	         44,000 

	54
	C1C_B.Chay_Cua Alaska 1T 180g
	5003152
	C1C
	180gr
	         47,000 

	55
	C1T_B.Chay_Tôm càng biển Đông 1T 180g
	5003153
	C1T
	180gr
	         45,000 

	56
	C2D_B.Chay_Đậu xanh hạt hướng dương 230g
	5003142
	C2D
	230gr
	         42,000 

	57
	C2X_B.Chay_Trà xanh hạt Hawai 230g
	5003143
	C2X
	230gr
	         47,000 

	58
	C2H_B.Chay_Heo quay Phú Quí 1T 230g
	5003145
	C2H
	230gr
	         55,000 

	59
	C2C_B.Chay Cua Alaska 1T 230g
	5003146
	C2C
	230gr
	         59,000 

	60
	C2T_B.Chay Tôm càng biển Đông 1T 230g
	5003147
	C2T
	230gr
	         57,000 

	61
	81_Bánh dẻo thập cẩm jambon 1 trứng 250gr
	5000542
	81
	250gr
	         38,000 

	62
	82_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng 250gr
	5000543
	82
	250gr
	         36,000 

	63
	83_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng 250gr
	5000544
	83
	250gr
	         34,000 

	64
	84_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng 250gr
	5000545
	84
	250gr
	         34,000 

	65
	85_Bánh dẻo hạt sen 250gr
	5000546
	85
	250gr
	         31,000 

	66
	86_Bánh dẻo đậu xanh 250gr
	5000547
	86
	250gr
	         30,000 

	67
	92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng 200gr
	5000550
	92
	200gr
	         30,000 

	68
	93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng 200gr
	5000551
	93
	200gr
	         29,000 

	69
	94_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng 200gr
	5000552
	94
	200gr
	         29,000 

	70
	95_Bánh dẻo hạt sen 200gr
	5000553
	95
	200gr
	         27,000 

	71
	96_Bánh dẻo đậu xanh 200gr
	5000554
	96
	200gr
	         26,000 


